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BỘ THƯƠNG MẠI
         __________
Đơn vị: Vụ KV4

Hà nội, ngày 8/3/2007 

Tài liệu cơ bản

các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE)

1/ Thông tin cơ bản:

- Tên nước: Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE); bao gồm 7 tiểu vương quốc là: Abu Dhabi, Du-bai, Sharjah, Ras Al-Khaimáh, Umm Al-Qaiwain,  Ajman và Fujairah.

- Vị trí: Nằm ở phía Đông bán đảo A-rập, phía Bắc giáp Ca-ta, phía Đông giáp vịnh A-rập, phía Tây giáp A-rập Xê-út (có đường biên giới dài 457km), phía Nam giáp Oman (có đường biên giới dài 410km)
                   

- Diện tích
:  82.880 km2
- Dân số    
:  4,3 triệu  (2004) 

- Dân tộc  
: 19% gốc Emirates, 23% là người gốc A-rập khác và Iran, 50% là dân gốc Nam á, 8% từ các nước châu á khác .     
                     

- Tiền tệ   
: Dirhams; Tỷ giá 1 USD = 3,67 dirhams (2005)

 - Ngôn ngữ
: Tiếng A-rập, ngoài ra còn có tiếng Ba Tư, tiến Anh, tiếng Hindi và Urdu.

- Tôn giáo 
: Đạo Hồi là quốc đạo (96% trong đó Shi’a 16%), Thiên chúa giáo, ấn Độ giáo và các giáo phái khác : 4%.

- Nguyên thủ: Quốc vương Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan (từ 3/11/2004)

- Phó Nguyên Thủ kiêm Thủ tướng: Muhammad bin Rashid al-Maktum (từ 5/1/2006) 

- Ngoại trưởng : Rashid Abdullah Al Nuaymi

- Quốc khánh : 2/12/1971 ( Ngày Độc lập)

2/ Lịch sử:
 
Từ thế kỷ 16, thực dân Bồ Đào Nha chiếm eo Hormuz, sau đó mở rộng ảnh hưởng ra các vùng xung quanh. Trong các thế kỷ 17, 18 và đầu thế kỷ 19, vùng Vịnh trở thành nơi tranh giành ảnh hưởng giữa thực dân Hà lan, Pháp và Anh...


Năm 1806, Anh đánh chiếm Tiểu vương quốc Ras Al-Khaimah, buộc tiểu vương phải ký Hiệp ước hoà bình để Anh thiết lập bộ máy cai trị của họ ở đó.


Năm 1833, Bộ lạc Buklab thành lập nước Dubai. Anh đã chia 2 quốc gia Qawassem và Du-bai thành 5 tiểu vương quốc (Emirates): Ras Al-Khaimah, Sharjah, Ajman, Dubai và Fujaira.


Năm 1892, Anh lại ký với các lãnh chúa vùng Vịnh các Hiệp định riêng rẽ khẳng định sự bảo trợ duy nhất của mình đối với các nước ở khu vực này.


Đến giữa thế kỷ 20, Anh tiếp tục củng cố và mở rộng ảnh hưởng của mình ở khu vực. Năm 1966, Anh đặt căn cứ quân sự tại Sharjah.


Ngày 1/12/1971, Anh tuyên bố từ bỏ tất cả các Hiệp định đã ký với các nước vùng Vịnh và rút quân khỏi khu vực.


Ngày 2/12/1971, các Tiểu Vương quốc A-rập thống nhất được thành lập gồm Abu Dhabi, Dubai, Sharjah Umm Al-Qaiwam, Ajman và Fujairah. Đến tháng 2/1972 Ras Al-Khaimah mới gia nhập Nhà nước liên bang. 

3/ Chính trị:
a/ Đối nội:

Emirates là một quốc gia gồm 7 tiểu vương quốc (Emirates) hợp lại, theo chế độ quân chủ lập hiến. Cơ quan quyền lực tối cao là Hội đồng tối cao 7 tiểu vương. Hội đồng này bầu Nguyên thủ và Phó Nguyên thủ trong số các thành viên của mình. Nguyên thủ bổ nhiệm Thủ tướng và các thành viên Hội đồng Bộ trưởng. Mọi quyết định được thông qua theo đa số. Riêng 2 tiểu vương Abu-Dhabi và Dubai có quyền phủ quyết vì là 2 tiểu vương quốc giầu nhất, cung cấp tới 3/4 ngân sách toàn quốc. Năm 1996, Hội đồng Dân tộc liên bang UAE lần đầu tiên thông qua hiến pháp hoàn chỉnh của UAE.

 
Các đảng phái chính trị đều bị cấm hoạt động.


ở Emirates, người dân bản xứ được hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt trên mọi lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế và thương mại.

 
Tuy có  quan hệ chặt chẽ với phương Tây, Emirates vẫn duy trì được tinh thần độc lập dân tộc và rất tự hào là nước A-rập đầu tiên không bán dầu cho Mỹ trong chiến tranh Trung Đông tháng 10/1973. Emirates không tán thành  việc Mỹ dùng biện pháp quân sự tấn công I-rắc.
b/ Đối ngoại:

 Emirates thực hiện đường lối đối ngoại ôn hòa, mềm dẻo, và khôn khéo, tranh thủ được Mỹ và các nước phương tây, nhưng vẫn giữ quan hệ tốt với các nước A rập, hồi giáo, tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Palestine, ủng hộ tiến trình hoà bình Trung đông. Emirates phát triển quan hệ rộng rãi với tất cả các nước trên thế giới, giành quan tâm đặc biệt trong quan hệ với các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), các nước láng giềng.


 Emirates và Iran vẫn đang tranh chấp về 3 hòn đảo (Tunb lớn, Tunb nhỏ, Abu Musa). Ba đảo này, bị quân đội I-ran chiếm đóng từ năm 1992, nằm gần eo biển Hormuz, nơi có vị trí chiến lược rất quan trọng về quân sự, giao lưu hàng hải và nguồn tài nguyên phong phú, nhất là dầu lửa. Emirates chủ trương đối thoại hòa bình để giải quyết vấn đề tranh chấp với Iran. Hai bên đã trao đổi các đoàn qua lại, và tiến hành đàm phán, nhưng đến nay vẫn chưa đạt kết quả. Gần đây, quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước được thúc đẩy mạnh, kim ngạch thương mại tăng nhanh. 

Emirates là thành viên của LHQ, Liên đoàn A-rập, Phong trào KLK, Tổ chức Hội nghị Hồi giáo(OIC) và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Emirates còn là thành viên của Ngân hàng thế giới (WB), Quĩ tiền tệ  quốc tế (IMF), Tổ chức lao động quốc tế (ILO)...

4/ Kinh tế
Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất là nước có quy mô kinh tế lớn thứ ba trong thế giới Arập (sau Saudi Arabia và Ai Cập), là một trong những trung tâm thương mại hàng đầu trên thế giới, là trung tâm tái xuất lớn thứ ba thế giới (sau Hongkong và Singapore), là nơi có cảng hàng hoá vận tải biển và vận tải hàng không lớn thứ hai trên thế giới, là một thành phố quốc tế sôi động với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thông tin hiện đại, là cửa ngõ lý tưởng vào các nước láng giềng và khu vực trung cận đông.

Emirates là thành viên OPEC. Tài nguyên thiên nhiên chủ yếu là dầu lửa và hơi đốt (trữ lượng dầu lửa 97,8 tỷ thùng (2005), chiếm khoảng 8% tổng dự trữ dầu lửa đã được xác định của thế giới), trữ lượng hơi đốt: 6.000 tỷ m3, đứng thứ năm trên thế giới. Ngành công nghiệp chủ chốt là khai thác và chế biến dầu lửa. Sản lượng dầu khai thác đạt khoảng 2,6 triệu thùng/ngày. Ngành công nghiệp dầu và khí đốt đóng góp 30% GDP. 

Những năm gần đây, UAE triển khai một số chương trình cải cách để đa dạng hoá nền kinh tế, giảm bới sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Các ngành phi dầu mỏ hiện đóng góp 70% GDP và 30% kim ngạch xuất khẩu. UAE đang tập trung phát triển các ngành: công nghiệp sản xuất nhôm (Emirates có nhà máy nhôm khá lớn, sản lượng 210.000 tấn/năm), du lịch, hàng không, viễn thông. UAE đang mở rộng hệ thống khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm, sân bay và các khu thương mại tự do. Dubai đã trở thành trung tâm thương mại, tài chính của khu vực trung đông. Các ngành công nghiệp khác gồm có đánh cá, vật liệu xây dựng, phân bón, sửa chữa và đóng tàu.

Từ 2005, UAE bắt đầu đàm phán Hiệp định Thương mại tự do FTA với Mỹ.

Các ngành nông nghiệp chủ yếu là chăn nuôi và trồng chà là. Trồng trọt phát triển ở các ốc đảo bờ đông Liwa, Al Ain, Falaj Al  Mualla. Sản phẩm nông nghiệp có chà là, rau quả, dưa hấu, gia cầm, trứng, sữa, cá (tự túc được  gần 100% nhu cầu về cá).

GDP năm 2005: 133,8 tỷ USD. Dự kiến GDP năm 2006 đạt 152 tỷ USD. Tăng trưởng GDP năm 2005 đạt 6,7%. Thu nhập tính theo đầu người của Emirates thuộc loại cao trên thế giới (khoảng hơn 23.000 US$/năm, 2005, riêng tại Abu Dhabi, GDP đầu người khoảng 46.000 US$/năm). Cơ cấu GDP năm 2004: nông nghịêp 2,7%, công nghiệp 55,1%, dịch vụ 42,2%. 

Emirates phát triển mạnh quan hệ kinh tế, thương mại với các nước phương Tây, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung quốc, ấn-độ, Singapore. Trung quốc là bạn hàng số 1 của Emirates về trao đổi hàng phi dầu lửa.  

Emirates là nước xuất khẩu dầu lớn thứ 2 sang Nhật (sau A rập Xê-út), cung cấp gần 25% tổng số dầu thô nhập khẩu hàng năm của Nhật. Các sản phẩm Nhật xuất sang Emirates chủ yếu là các thiết bị điện tử, đồng hồ, ô tô và các sản phẩm khác...

Kim ngạch xuất nhập khẩu: năm 2005, UAE nhập khẩu khoảng 60 tỷ USD, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thực phẩm, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng. UAE xuất khẩu khoảng 103 tỷ USD, gồm dầu thô, khí đốt, hàng tái xuất, cá khô, chà là.

     
 Lao động người nước ngoài làm thuê ở Emirrates chiếm khoảng 90% lực lượng lao động.

5/ Quan hệ với Việt Nam

 
Ngày 1/8/1993 ta và Emirates lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ. Tháng 10/1997, ta mở Tổng Lãnh sự quán tại Dubai. 

Việt nam đã cử các đoàn cấp cao thăm Emirates:

· Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (tháng 4/1976).

· Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên (tháng 4/1992).

· Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh (tháng 10/1993).

· Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (tháng 5/1998).

· Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn (tháng 10/1999).


Hai nước đã ký Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế, Khoa học, Kỹ thuật và Thương mại tháng 10/1999. 

Hàng năm tại Dubai có hội chợ thường niên vào mùa xuân, mùa thu và Lễ hội bán hàng. Các doanh nghiệp Việt Nam đã khai thác các cơ hội này để giới thiệu và xuất khẩu hàng vào Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất một cách khá hiệu quả.

Quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt nam và Emirates những năm gần đây tăng mạnh, kim ngạch hai chiều tăng từ 67 triệu USD năm 2002 lên  trên 190,7 triệu USD năm 2005 (ta xuất khẩu 121,5 triệu USD, nhập khẩu 69,2 triệu USD). 

Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang UAE gồm:  máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, giày dộp, dệt may, thuốc lỏ và nguyờn phụ liệu thuốc lỏ, hàng hải sản, hạt điều, hạt tiờu, gạo, chố, cà phờ, sản phẩm mây tre cúi thảm, gốm sứ, sản phẩm gỗ, đồ chơi trẻ em, linh kiện, phụ tựng xe mỏy, săm lốp cỏc loại. Cỏc mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ UAE gồm thức ăn gia súc và nguyên liệu, phõn u-rờ, chất dẻo nguyờn liệu, mỏy múc, thiết bị và phụ tựng, hoỏ chất và cỏc sản phẩm hoá chất, sắt thép phế liệu, ụ tụ nguyờn chiếc và phụ tựng ụ tụ, nguyờn phụ liệu dệt may da giày, kim loại thường, bông.

Trung tâm Thương mại Việt nam đã được thành lập tại Dubai (tháng 7/2004). 


Hiện nay, ta có khoảng gần 3000 lao động ở UAE./.
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